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I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ:
	TT
	TT
	Mục tiêu chủ đề
	PTCT
	Nội dung chủ đề 
	Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm

tổ chức
	MT,ND cốt lõi
	Nhánh
1
	Nhánh2
	Nhánh 3
	Nhánh

4
	Ghi chú về sự điều chỉnh(nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trường mầm non của bé

(6/9 -10/9)
	Lớp học của bé

(13/9 -17/9)
	Bé vui đón tết trung thu

(20/9 -24/9)
	An toàn trong trường MN
(27/9 -1/10)
	

	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	A. Phát triển vận động

	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp.

	1
	4
	Thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn

	
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	Bài 1
- Hô hấp: Thổi nơ
- Tay: Đưa 2 tay lên cao ra trước sang bên
- Lưng, bụng: Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải, sang trái
- Chân: Nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về sau
- Bật: Bật tại chỗ
	Cả khối
	Sân trường
	
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS
	

	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động

	* Vận động: đi

	2
	10
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi trong đường hẹp ( 3x 0.2m)
	
	Đi trong đường hẹp 3m x 0,2m
	- HĐH: Đi trong đường hẹp tới trường
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	
	
	HĐH+

HĐNT
	

	
	
	
	
	
	- Trò chơi: Làm cùng tôi
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	HĐC
	

	3
	15
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi kiễng gót liên tục 3m
	.
	Đi kiễng gót liên tục 3m
	- HĐH: Đi kiễng gót liên tục 3m.
	Lớp
	Lớp học
	x
	HĐH+ HĐNT
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	- Trò chơi: Thi xem ai nhanh                   
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐC
	
	
	HĐNT
	

	* Vận động: bò, trườn, trèo

	4
	19
	Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập bò chui qua cổng (cao 40cm, rộng 40cm) không chạm cổng
	
	Bò chui qua cổng (cao 40cm, rộng 40cm)
	- HĐH:Bò chui qua cổng (cao 40cm, rộng 40cm) 
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	HĐH+HĐNT
	
	
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: TC"Ai giỏi hơn"
	Lớp
	Sân trường
	
	
	
	HĐNT
	
	

	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt

	5
	34
	Các cử động bàn tay, ngón tay
	
	Xoay tròn cổ tay
	- HĐH: “Làm bánh trôi nước”
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	
	HĐH+HĐG
	
	

	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt

	6
	52
	Tập làm một số việc phục vụ trong sinh hoạt
	
	Rèn trẻ lau mặt, rửa tay
	-Trò chuyện về thao tác, kĩ năng rửa mặt, rửa tay với trẻ.

- Quan sát tranh các bước rửa mặt, rửa tay.

-Thực hành: Kỹ năng rửa mặt, rửa tay
	Lớp
	Lớp học
	x
	VSAN
	VSAN
	VSAN
	VSAN
	

	7
	56
	Nhận diện đúng đồ dùng cá nhân
	x
	Ký hiệu cá nhân
	- Trò chuyện ký hiệu cá nhân của trẻ 

- Quan sát ký hiệu

- Dạy trẻ nhận kí hiệu cá nhân

- Trẻ thực hành nhận đúng ký hiệu cá nhân
	Lớp
	Lớp học
	
	VSAN
	HĐC
	
	VSAN
	

	
	
	
	
	
	- Trò chơi: “Thi xem ai nhanh”
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐC
	
	

	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	

	2. Đồ vật:

	* Đồ dùng, đồ chơi

	8
	81
	Biết một số đặc điểm nổi bật và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc
	
	Đặc điểm nổi bật, công dụng, cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi
	-Trò chuyện về cách sử dụng đồ dùng đồ chơi an toàn đối với trẻ trong lớp và ngoài sân
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	
	
	 ĐTT


	

	
	
	
	
	
	- HĐH: Bé nhận biết và phòng tránh vật nguy hiểm 
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	HĐH


	

	
	
	
	
	
	- Trò chơi: Nhận biết đồ dùng không an toàn
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	 HĐG


	

	
	
	
	
	
	- Quan sát về khu vực an toàn và không an toàn.
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	HĐNT
	

	
	
	
	
	
	- Quan sát đu quay, cầu trượt, con nhún ngoài sân trường

- Quan sát đồ chơi trong lớp.
	Lớp
	Sân trường
	
	HĐNT
	HĐNT
	
	
	

	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm

	9
	102


	Tập hợp, số lượng, số thứ tự và đếm
	
	Đếm trên đối tượng trong phạm vi 2 và đếm theo khả năng
	- HĐH: Đếm trên đối tượng trong phạm vi 2
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	
	HĐH
	
	

	
	
	
	
	
	- Trò chơi: Gài đủ số lượng, thêm, bớt trong phạm vi 2, xếp số 2 bằng chấm tròn

- Trò chơi: Xếp số 2 bằng chấm tròn
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐG
	HĐG
	

	
	
	
	
	
	- Ôn đếm đến 2
	
	
	
	
	
	HĐC
	
	

	2. Xếp tương ứng

	10
	115
	Xếp tương ứng 1-1
	
	Xếp tương ứng 1 - 1, ghép đôi
	- HĐH: Xếp tương ứng 1-1
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	HĐH
	HĐG
	HĐG
	

	
	
	
	
	
	- Trò chơi: Xếp tương ứng 1-1
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐG
	
	
	

	
	
	
	
	
	- Ôn xếp tương ứng 1-1

- Trò chơi: “Ai thông minh nhất”
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐC
	
	
	

	C. Khám phá xã hội

	1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng

	11
	131
	Nói được tên trường/lớp,  tên và công việc của cô giáo lớp mình khi được hỏi, trò chuyện
	
	Tên trường/lớp,  tên và công việc của cô giáo
	-Trò chuyện với trẻ về tên trường, lớp và công việc của cô giáo
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	ĐTT


	ĐTT
	HĐNT
	

	
	
	
	
	
	- HĐH: Trường mầm non của bé
	Lớp
	Lớp học
	Lớp
	HĐH
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	- Quan sát: Trường mầm non

- Quan sát tranh tường

- Quan sát nhà bếp

- Quan sát: lớp 3C2

- Quan sát: Công việc của cô giáo
	Lớp
	Lớp học
	Lớp
	HĐNT
	HĐNT
	
	
	

	12
	132
	Nói được tên các bạn, đồ dùng đồ chơi của lớp, các hoạt động của trẻ ở trường khi được hỏi, trò chuyện
	
	Tên các bạn, đồ dùng đồ chơi của lớp, các hoạt động của trẻ ở trường
	-Trò chuyện về tên các bạn, đồ dùng đồ chơi của lớp, các hoạt động của trẻ ở trường
	Lớp
	Lớp học
	
	ĐTT
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	-Trò chơi: Ai đoán giỏi
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐC
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	- Trò chơi: Tìm đồ chơi sân trường bé

- Trò chơi: Tìm đồ chơi lớp của bé.

- Trò chơi: Chiếc hộp kỳ diệu

- Trò chơi: Ghép tranh (Đu quay, cầu trượt)

- Trò chơi: Ong nhỏ đến trường
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐG
	HĐG
	
	
	

	3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh

	13
	136
	Kể được tên một số lễ hội: Ngày khai giảng, tết trung thu….qua trò chuyện, tranh ảnh.
	x
	Nhận biết tên về một số hoạt động lễ hội.
	-Trò chuyện với trẻ về ngày hội đến trường của bé 
	Lớp
	Lớp học
	
	ĐTT
	HĐC
	
	
	

	
	
	
	
	
	-Trò chuyện về ngày Tết trung thu với trẻ.
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	ĐTT
	
	

	
	
	
	
	
	- Trò chơi: “Ai nhanh nhất”(tìm đồ chơi trung thu)

- Trò chơi: Các hoạt động trong ngày trung thu

- Trò chơi ghép tranh (Đèn lồng, đầu sư tử)
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐG
	
	

	
	
	
	
	
	- Hoạt động: Phá cỗ trung thu
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐC
	
	

	
	
	
	
	
	- Quan sát: Đèn ông sao

- Quan sát: Đầu sư tử

- Quan sát: Trang phục múa sư tử

- Quan sát: Mâm cỗ trung thu

- Quan sát: Hình ảnh các hoạt động trong ngày trung thu
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐNT
	
	

	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	A. Nghe hiểu lời nói

	14
	145
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	- HĐH: “Mèo hoa đi học”


	Lớp
	Lớp học
	x
	HĐH
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	-HĐH: Bé nghe kể chuyện sáng tạo về: “Đồ dùng không an toàn”
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	HĐH+
HĐC
	

	
	
	
	
	
	- Bé nghe kể truyện: “Gà Tơ đi học”
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐC
	
	
	

	15
	146
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè chủ đề trường mầm non
	- Nghe hát "Hoa bé ngoan"
- Nghe hát "Cháu đi mẫu giáo

- Nghe hát: “Chiếc đèn ông sao”

- Nghe hát “An toàn cho bé”
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐC
	ĐTT
	HĐC
	ĐTT
	

	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày

	16
	154
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện
	
	Đọc thuộc bài thơ về trường mầm non
	- HĐH: Đọc thơ "Bạn mới"

- HĐH: Đồng dao “Chú cuội ngồi gốc cây đa”
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	HĐH 
	HĐH 
	
	

	
	
	
	
	
	- Đọc thơ: “Chơi bập bênh", “bàn tay cô giáo”, “ mẹ và cô”, “ em chơi đu”

- Đồng dao: Dung dăng dung dẻ
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐG
	HĐC
	HĐC
	
	

	17
	155
	Kể lại được chuyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn
	x
	Kể lại một vài tình tiết của chuyện đã được nghe
	+ TC "Kể truyện về đồ dùng ko an toàn"
+ TC Đóng vai truyện: “ Về đồ dùng an toàn"
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	
	
	HĐG
	

	C. Làm quen với việc đọc - viết

	18
	161
	Biết đề nghị người khác đọc sách cho nghe, tự giở sách xem tranh. 
	
	Biết đề nghị người khác đọc sách cho nghe, tự giở sách xem tranh.
	- Cô đọc sách cho trẻ nghe 

- Thực hành: Tự giở sách xem tranh, đọc sách
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐC
	

	IV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI

	B. Phát triển kỹ năng xã hội

	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội

	19
	186
	Thực hiện được một số quy định ở lớp
	x
	Thực hiện một số quy đinh của lớp: Sau khi xếp cất đồ chơi, không tranh giành đồ chơi.
	Dạy trẻ kỹ năng cất dọn đồ chơi đúng nơi quy định
	Lớp
	Lớp học
	x
	ĐTT
	
	HĐNT
	
	

	
	
	
	
	
	- HĐH: Lớp học của bé
	
	
	
	
	HĐH
	
	
	

	20
	189
	Biết chú ý lắng nghe khi cô, bạn nói
	
	Chú ý lắng nghe khi cô, bạn nói
	+ TC "Bé thể hiện cảm xúc qua  nét mặt"

- Thực hiện nội quy của lớp và đi vệ sinh đúng nơi quy đinh.
	Lớp
	Lớp học
	
	VSAN
	VSAN
	VSAN
	HĐC
	

	2. Quan tâm đến môi trường

	21
	196
	Biết bỏ rác đúng nơi quy định khi được nhắc nhở
	
	Giữ gìn vệ sinh môi trường
	Dạy trẻ bỏ rác đúng nơi quy định khi được sự hướng dẫn của giáo viên
	Lớp
	Mọi nơi
	
	HĐNT
	HĐG
	HĐNT
	HĐC
	

	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	
	Dạy trẻ khi đi rửa mặt, rửa tay phải khóa vòi nước nếu không sử dụng

	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
	
	

	22
	206
	Biết hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc
	
	Hát đúng giai điệu, lời ca các  bài hát về trường mầm non
	- HĐH: Dạy KNCH "Cô và mẹ"
	Lớp
	Lớp học
	x
	HĐH+HĐC
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	- HĐH: Dạy KNCH: Bé và trăng"
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐH+ HĐC
	
	

	
	
	
	
	
	- HĐH:Dạy KNCH" Đu quay"
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	HĐH+ HĐC
	

	
	
	
	
	
	- Ôn hát: “Cô và mẹ”

- Ôn hát: “ Bé và trăng”

- Ôn hát: “ Đu quay”
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐC
	HĐG
	
	

	23
	207
	Có khả năng vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa)
	
	Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc chủ đề trường mầm non
	- HĐH: Dạy Vận động theo nhịp: "Vui đến trường"
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	HĐH+HĐC
	
	
	

	24
	208
	Biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý
	
	Biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý
	- HĐH: Trang trí đèn lồng
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	
	HĐH
	
	

	
	
	
	
	
	-Trang trí: Mũ, áo, ba lô, quả bóng, đu quay, cái kéo, con dao…cầu trượt bằng vỏ hạt dưa, giấy vo, vỏ trứng, xốp vụn, ống mút, vỏ hạt điều
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	25
	209
	Một số kỹ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình tạo ra sản phẩm đơn giản
	x
	Biết sử dụng số kỹ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình tạo ra sản phẩm đơn giản.

	- HĐH: Vẽ:“Con lật đật”
	Lớp
	Lớp học
	x
	HĐH
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	- Xếp dán: Con lật đật, mũ, áo, đèn lồng bằng giấy màu

- Vẽ: Trường mầm non, ba lô, áo, quả bóng, con lật đật, đèn ông sao, cái kéo …bằng màu nước và sáp màu.
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	26
	211
	Biết xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản
	
	Xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản
	- HĐH: Steam: “Xé chùm cầu”
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	
	
	HĐH 
	

	
	
	
	
	
	Xé theo dải trang trí theo chủ đề
	
	
	
	
	
	
	HĐG
	

	27
	213
	Biết xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản
	
	Biết xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản
	Dạy trẻ xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành trường mầm non
	Lớp
	Lớp học
	x
	HĐG
	HĐG
	
	
	

	Cộng số nội dung hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề
	Chia theo

lĩnhvực
	Tổng số
	26
	26
	27
	27
	

	
	
	Lĩnh vực thể chất
	6
	5
	6
	7
	

	
	
	Lĩnh vực nhận thức
	7
	8
	8
	7
	

	
	
	Lĩnh vực ngôn ngữ
	4
	5
	4
	5
	

	
	
	Lĩnh vực TCKNXH
	3
	3
	3
	2
	

	
	
	Lĩnh vực thẩm mỹ
	6
	5
	5
	6
	

	
	Chia theo

hoạt động trong chế độ sinh hoạt
	Tổng số
	26
	27
	28
	27
	

	
	
	Trong đó: - Đón trả trẻ
	3
	2
	2
	2
	

	
	
	Đón trả trẻ
	3
	2
	2
	2
	

	
	
	Đón trả trẻ+Hoạt động góc
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Đón trả trẻ+Hoạt động chiều
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	                 - Thể dục sáng
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	                 - Hoạt động góc
	6
	7
	8
	7
	

	
	
	Hoạt động góc
	6
	7
	7
	7
	

	
	
	Hoạt động học+Hoạt động góc
	0
	0
	1
	0
	

	
	
	Hoạt động góc+Hoạt động chiều
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	      - Hoạt động ngoài trời
	4
	3
	4
	4
	

	
	
	Hoạt động ngoài trời
	3
	2
	4
	3
	

	
	
	Hoạt động học+Hoạt động ngoài trời
	1
	1
	0
	1
	

	
	
	                    - Vệ sinh - ăn ngủ
	3
	2
	2
	2
	

	
	
	Vệ sinh - ăn ngủ
	3
	2
	2
	2
	

	
	
	Vệ sinh - ăn ngủ+Đón trả trẻ
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	                 - Hoạt động chiều
	4
	7
	5
	6
	

	
	
	Hoạt động chiều
	3
	6
	4
	4
	

	
	
	Hoạt động học+Hoạt động chiều
	1
	1
	1
	2
	

	
	
	                 - Thăm quan dã ngoại
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	                 -  Lễ hội
	0
	0
	1
	0
	

	
	
	                 - Hoạt động học
	5
	5
	5
	5
	

	
	
	Chia cụ thể

hoạt động học
	Giờ thể chất
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	
	Giờ nhận thức
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	
	Giờ ngôn ngữ
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	
	Giờ TCKNXH
	0
	1
	0
	0
	

	
	
	
	Giờ thẩm mỹ
	2
	1
	2
	2
	


II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Nhánh 1: Trường mầm non của bé
	1
	Từ  ngày 06/9 -  10/9/2021
	
	

	Nhánh 2: Lớp  học vui vẻ
	1
	Từ ngày 13/9  - 17/9/2021
	
	

	Nhánh 3: Bé đón tết trung thu
	1
	Từ ngày 20/9 - 24/9/2021
	
	

	Nhánh 4: An toàn trong trường mầm non
	1
	Từ ngày 27/9 - 1/10/2021
	
	


III. CHUẨN BỊ:
	
	Nhánh 1

Ngày hội đến trường của bé
	Nhánh 2

Lớp  học vui vẻ
	             Nhánh 3

Bé đón tết trung thu
	Nhánh 4

An toàn trong trường mầm non

	Giáo viên


	- Rà soát đồ dùng đồ chơi của lớp

- Nghiên cứu mục tiêu, nội dung để lập kế hoạch cho chủ đề trường mầm non

- Tạo môi trường hoạt động theo chủ đề: Trường mầm non.
  - Định hướng các góc và trang trí các góc chơi có nội dung về chủ đề trường mầm non.
- Bài sọan đầy đủ đúng thời gian quy định của nhà trường

- Kích cầu phụ huynh phối kết hợp với giáo viên thực hiện chủ đề.

- Đồ dùng, các nguyên học liệu, phế liệu, hộp giấy, bìa....để làm đồ dùng dạy học, đồ dùng góc chơi và các hoạt động khác.
- Lựa chọn các nội dung truyên truyền phù hợp với chủ đề.
- Giáo dục trẻ cách phòng tránh dịch bệnh covid - 19.
	-  Nghiên cứu mục tiêu, yêu cầu và nội dung của chủ đề nhánh: “Lớp học vui vẻ”

- Xây dựng kế hoạch theo chủ đề : “Lớp học vui vẻ”

- Trang trí môi trường theo chủ đề.

- Vận động phụ huynh ủng hộ nguyên học liệu phù hợp với chủ đề.

- Sưu tầm tranh ảnh về chủ đề.
- Nội dung các góc chơi đầy đủ ở dạng mở đúng kế hoạch đưa ra phù hợp với trẻ.

- Tranh truyện, tranh thơ

- Nguyên vật liệu: Lịch cũ, giấy toky, giấy màu, sáp màu, giấy vụn, bìa, hộp...

hồ dán, đất nặn, kéo, các loại sách báo cũ, vải vụn, len vụn, xốp...   
	- Chỉnh sửa một số nội dung theo chủ đề nhánh: Bé vui tết trung thu. 

- Tuyên truyền với phụ huynh về nội dung học, lịch học, các bài thơ câu chuyện theo chủ đề: “Bé đón tết trung thu”.
- Chuẩn bị các đồ dùng, học liệu cho trẻ làm đồ chơi...: thùng carton, keo dán, bìa màu,…

- Lựa chọn một số trò chơi, bài hát, bài thơ, câu chuyện… về chủ đề.
- Tuyên truyền với phụ huynh kết hợp với giáo viên tổ chức ngày tết trung thu cho trẻ được vui vẻ, an toàn.
	- Tiếp tục nghiên cứu yêu cầu nội dung an toàn trong trường mầm non.
- Trang trí lớp, tạo môi trường hoạt động cho trẻ nổi bật chủ đề. 

- Lưu giữ sản phẩm của trẻ

- Đồ dùng, các nguyên học liệu, phế liệu, hộp giấy, bìa....

- Sư​u tầm các tranh ảnh nổi bật, rõ nét đặc trư​ng về chủ đề cho trẻ quan sát, trò chuyện, đàm thoại...các bài thơ trong sách báo về chủ đề “An toàn trong trường mầm non”.
- Giáo dục trẻ cách phòng chống dịch bệnh covid 19.



	
	- Với cháu Nguyễn Hoàng Nhật (là trẻ tự kỷ mức trung bình, hạn chế giao tiếp, trẻ nói được nhưng trẻ không tập trung, thích chơi theo ý của mình, hay trêu đùa giành đồ chơi của bạn)

- Lập kế hoạch phù hợp với trẻ

- Hình ảnh, một đồ chơi về chủ đề đơn giản

- Hệ thống câu hỏi ngắn gọn xúc tích dễ hiểu 

- Quan sát, trò chuyện với trẻ rèn chú ý, tập trung

	Nhà trường
	- Mua bổ sung thêm một số nguyên học liệu cho lớp theo chủ đề.
- Tư vấn cách tạo môi trường lớp học theo nội dung chủ đề.
- Duyệt kế hoạch bài soạn.
	- Tạo môi trường cảnh quan ngoài trời đảm bảo xanh, sạch, đẹp, đầy đủ đồ dùng đồ chơi.

- Duyệt kế hoạch bài soạn.


	- Nhà trường luôn cung cấp kịp thời đồ dùng đồ chơi cho các góc chơi.

- Duyệt kế hoạch bài soạn.

- Tư vấn hình thức tổ chức ngày tết trung thu, kết hợp với lớp về kinh phí tổ chức ngày tết trung thu.
	- Duyệt kế hoạch bài soạn.

- Thường xuyên tu sửa, bảo dưỡng các loại đồ dùng đồ chơi ngoài trời phong phú an toàn đảm bảo vệ sinh, đảm bảo tình thẩm mĩ, tính  giáo  dục, kích thích trẻ vận động.

	
	Đối với cháu Nguyễn Hoàng Nhật

- Bố trí phòng chức năng riêng phù hợp cho trẻ

- Bổ sung thêm đồ dùng đủ cho trẻ hỗ trợ một số trang thiết bị (tranh ảnh, loto, đồ chơi mô phỏng về chủ đề trường mầm non đẹp thu hút trẻ) giúp trẻ dễ dàng hoạt động.

- Phân bổ học sinh phù hợp khi lớp có học sinh tự kỷ theo quy định.

	Phụ huynh
	- Cùng giúp phối kết hợp với giáo viên dậy trẻ các bài hát, bài thơ,... chủ đề trường mầm non.
- Đóng góp, ủng hộ  các nguyên học liệu cùng cô giáo xây dựng góc chơi cho trẻ theo chủ đề.
- Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch theo khẩu lệnh 5K khi cho trẻ đến trường.
	 - Chia sẻ thông tin tình hình sức khỏe, tâm lý của trẻ tới giáo viên.

- Cho trẻ đi học sớm, chuyên cần để tạo tâm thế thoải mái, thích đi học.
	- Sưu tầm các bài thơ, bài hát, câu chuyện về chủ đề: Bé đón tết trung thu

- Kết hợp với giáo viên ủng hộ kinh phí, nhân lực tổ chức ngày tết trung thu cho trẻ.


	- Cho trẻ đi học sớm, chuyên cần để tạo tâm thế thoải mái, thích đi học, chia sẻ một số cách nuôi dạy chăm sóc trẻ.
- Kết hợp giáo dục trẻ tránh những nơi không an toàn.



	
	- Phụ huynh cháu Hoàng Nhật hỗ trợ phối hợp cùng các cô rèn khả năng chú ý tập trung cho trẻ

- Sưu tầm thêm đồ chơi, tranh ảnh của chủ đề để trẻ có đồ chơi riêng phù hợp tránh tranh giành với các bạn

- Dành thời gian trò chuyện và cho trẻ tham gia trong các hoạt động cùng bố mẹ nhiều hơn.

	Học sinh
	- Có tâm thế háo hức thích được đến lớp học.

 - Trẻ chuẩn bị cùng cô một số hoạt động cho chủ đề. nhánh:Trường mầm non của bé.

- Trẻ cùng cô chuẩn bị một số nguyên học liệu, sản phẩm chủ đề nhánh, biết tạo ra sản phẩm phù hợp với độ tuổi.
	- Trẻ vui vẻ ăn mặc gọn gàng khi đến lớp.

- Trẻ có ý thức, tinh thần tham gia các hoạt động.

- Trẻ cùng cô chuẩn bị sắp xếp đồ chơi trong lớp.

- Thực hiện tốt các quy định 5K khi đến trường để phòng chống dịch.
- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh lớp học sạch sẽ.
	- Có tâm thế háo hức thích được đến lớp học tham gia các hoạt động cùng cô và bạn.

- Trẻ cùng cô sắp xếp đồ chơi trong lớp. 

- Trẻ biết được ý nghĩa của ngày tết trung thu, cùng cô bày mâm cỗ, các tiết mục văn nghệ khi tổ chức ngày trung thu cho trẻ.
	- Trẻ có tinh thần thoải mái tham gia các hoạt động của lớp.
- Trẻ cùng cô chuẩn bị một số nguyên học liệu, sản phẩm chủ đề nhánh.
- Trẻ biết tránh xa đồ dùng không an toàn và những nới nguy hiểm.


IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: 
	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	-Trò chuyện với trẻ về ngày hội đến trường của bé và ngày Tết trung thu.
- Trò chuyện với trẻ về tên trường, lớp và công việc của cô giáo.

- Trò chuyện về tên các bạn, đồ dùng đồ chơi của lớp, các hoạt động của trẻ ở trường.

- Dạy trẻ kỹ năng cất dọn đồ chơi đúng nơi quy định.

- Trò chuyện về sử dụng an toàn đối với trẻ trong lớp và ngoài sân.

- Trẻ nghe các bài hát về chủ đề trường mầm non.
	

	2
	Thể dục sáng
	* Khởi động: Đi theo đội hình vòng tròn với các kiểu đi: Kiễng gót, đi bằng mũi bàn chân, khom lưng, đi nhanh, đi chậm...kết hợp bài hát “Trường chúng cháu là trường mầm non”

* Trọng động: 

+ BTPTC: Mỗi động tác tập 2 lần 4 nhịp. 

- Hô hấp: Thổi nơ
- Động tác tay: Đưa 2 tay lên cao ra trước sang bên
- Động tác lưng, bụng: Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải, sang trái.
- Động tác chân: Nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về sau
- Động tác bật: Bật tại chỗ

+ TCVĐ: “Trời nắng, trời mưa ”
* Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng quanh phòng, sân trường, đi lên lớp....
	

	3
	Hoạt động học
	Nhánh 1

Trường mầm non của bé
	Ngày 6/9/2021

PTTC

Đi kiễng gót liên tục 3m
	Ngày 7/9/2021

PTNT

Trường mầm non của bé
	Ngày 8/9/2021

PTTM

Dạy KNCH: “Cô và mẹ”


	Ngày 9/9/2021

PTNN

Truyện: “Mèo hoa đi học”
	Ngày10/9/2021

PTTM

Vẽ con lật đật

(M)
	

	
	
	Nhánh 2

Lớp học

vui vẻ
	Ngày 13/9/2021

PTTC

Bò chui qua cổng cao 40cm, rộng 40cm
	Ngày 14/9/2021

PTTC-KNXH

Lớp học của bé 

	Ngày15/9/2021

PTNN

Thơ: “ Bạn mới”

	Ngày16/9/2021

PTNT

Xếp tương ứng 1-1
	Ngày 17/9/2021

PTTM

Dạy KNCH: “Vui đến trường”
	

	
	
	Nhánh 3

Bé đón tết trung thu
	Ngày 20/9/2021

PTTM

Dạy KNCH: “Bé và trăng”

	Ngày 21/9/2021

PTNN 

Đồng dao: “Chú cuội ngồi gốc cây đa”
	Ngày22/9/2021

PTNT

Nhận biết đối tượng trong phạm vi 2
	Ngày23/9/2021

PTTM

Trang trí đèn lồng
	Ngày 24/9/2021

PTTC - VĐT

Làm bánh trôi
	

	
	
	Nhánh 4

An toàn cho bé trong lớp học
	Ngày 27/9/2021

PTTC

Đi trong đường hẹp


	Ngày 28/9/2021

PTNT

Bé nhận biết và phòng tránh vật nguy hiểm 
	Ngày 29/9/2021

PTTM

Dạy KNCH: “Đu quay”
	Ngày 30/9/2021

PTNN

Bé nghe chuyện sáng tạo về: “Đồ dùng không an toàn”
	Ngày 1/10/2021

PTTM

Steam: “Xé chùm cầu”
	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1

Trường mầm non
của bé


	Ngày 6/9/2021

· - Quan sát: Trường mầm non

· -TCVĐ: Đi kiễng gót kiên tục 3m
· - Chơi tự do tại khu vực nhà nhún, cầu trượt.
	Ngày 7/9/2021

- Quan sát: Bầu trời 

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột

- Chơi tự do tại khu vực nhà nhún, cầu trượt. 


	Ngày 8/9/2021

- Quan sát: Đu quay

- TCVĐ: Ai giỏi  nhất

- Chơi tự do tại khu vui chơi sân trường

	Ngày 9/9/2021

· - Quan sát: Cầu trượt
· - TCVĐ: Ai nhanh nhất

· - Chơi tự do tại khu vực chợ quê 
	Ngày 10/9/2021

· - Quan sát: Cô hướng dẫn bỏ rác đúng nới quy định

· - TCVĐ: Lộn cầu vồng

- Chơi tự do tại khu vực nhà nhún, cầu trượt. 
	

	
	
	Nhánh 2

Lớp học

vui vẻ


	Ngày 13/9/2021

- Quan sát: Lớp 3C2

- TCVĐ: Bò chui qua cổng

- Chơi tự do khu nhà nhún, sân khấu
	Ngày 14/9/2021

- Quan sát: Góc thiên nhiên lớp 3C1

- Trò chơi: Ai giỏi hơn
- Chơi tự do: đồ chơi ngoài trời
	Ngày15/9/2021

- Quan sát đồ chơi trên sân trường.

· - TCVĐ: Ai nhanh nhất

- Chơi tự do tại khu vực nhà nhún, cầu trượt. 
	Ngày16/9/2021

- Quan sát: Tranh tường

- TCVĐ: Kéo co

- Chơi tự do: đồ chơi ngoài trời
	Ngày 17/9/2021

· Quan sát: Nhà bếp

· TCVĐ: Mèo đuổi chuột

- Chơi tự do tại khu vực nhà nhún, cầu trượt 
	

	
	
	Nhánh 3

Bé đón tết trung thu


	Ngày 20/9/2021

- Quan sát:  Đèn ông sao. 

- Trò chơi: Ai giỏi hơn
- Chơi tự do tại sân trước lớp 3C2
	Ngày 21/9/2021

· - Quan sát: Mâm cỗ trung thu

· - Trò chơi: Lộn cầu vồng

· - Chơi tự do đồ chơi ngoài trời 
	Ngày 22/9/2021

- Quan sát: Thời tiết 

· - Trò chơi: Trời nắng, trời mưa

- Chơi tự do cầu trượt, đu quay
	Ngày 23/9/2021

· - Quan sát: Đầu sư tử
· - Trò chơi: Kéo co

· - Chơi tự do tại khu vực chợ quê 
	· Ngày24/9/2021
· - Quan sát: Tranh các hoạt động trong ngày tế trung thu.

· - TCVĐ: Thi xem ai nhanh

· - Chơi tự do cầu trượt, đu quay
	

	
	
	Nhánh 4

An toàn cho bé trong lớp học


	· Ngày 27/9/2021
· - Trò chuyện về hành vi đúng sai khi tham gia chơi ngoài trời

· - TCVĐ: Đi trong đường hẹp

· - Chơi tự do tại sân trường.
	Ngày 28/9/2021
- Quan sát khu vực an toàn và không an toàn

- TCVĐ: Bé chọn đúng.

- Chơi tự do cầu trượt, đu quay
	· Ngày 29/9/2021
· - Trò chuyện về công việc của cô giáo
· - Trò chơi: Vẽ hình tròn theo mẫu sân trường

- Chơi tự do tại khu vực vườn cây 
	Ngày 30/9/2021
- Quan sát bảng nội qui chơi sân trường

· - TCVĐ: Hãy xem tôi 

- Chơi tự do tại khu vực nhà nhún, cầu trượt 
	Ngày1/10/2021
- Lao động tập thể: Vệ sinh đồ chơi, sân trường khu vực chơi với nước

- Trò chơi: Cùng bé thi tài

- Chơi tự do tại khu vực vườn cổ tích
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Trò chuyện với trẻ về thao tác, kĩ năng rửa mặt, rửa tay.

- Trẻ thực hành kỹ năng rửa mặt, rửa tay. 

- Trẻ thực hành nhận đúng ký hiệu cá nhân

- Hướng dẫn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định.

* Đối với cháu Hoàng Nhật:

- Rèn cách thể hiện nhu cầu cá nhân của bản thân trẻ  với cô(Con muốn đi vệ sinh).
	

	6
	Hoạt động chiều
	Nhánh 1

Bé đón tết trung thu
	Ngày 6/9/2021

- Rèn kỹ năng  rửa mặt cho trẻ

- Nghe hát: “Hoa bé ngoan”

	Ngày 7/9/2021

- Trò chuyện với trẻ về trường mầm non

- Trò chơi: Thi xem ai nhanh

	Ngày 8/9/2021

- Nghe bài hát: 
“Cháu đi mẫu giáo”

- Giáo dục: Bé giữ gìn sách, tự mở sách
	Ngày 9/9/2021

- Ôn: Kể chuyện “Mèo hoa đi học”
- Trò chơi: Ai đoán giỏi


	Ngày 10/9/2021

- Ôn bài hát:

“Cô và mẹ"

- Văn nghệ - nêu gương cuối tuần
	

	
	
	Nhánh 2

Lớp học

vui vẻ


	Ngày 13/9/2021

- Trò chuyện về ngày hội đến trường của bé

- Trò chơi: Ai giỏi nhất
	Ngày 14/9/2021

- Dạy trẻ nhận ký hiệu cá nhân.

- Đọc thơ: Chơi bập bênh
	Ngày 15/9/2021

- Ôn xếp tương ứng 1-1

- Chơi tự do các góc
	Ngày16/9/2021- Ôn vỗ tay theo nhịp: “Vui đến trường”
- Chơi lắp ghép
	Ngày 17/9/2021

- Kể truyện:

“Gà tơ đi học”

- Nêu gương bé ngoan
	

	
	
	Nhánh 3

Bé đón tết trung thu


	Ngày 20/9/2021

- Nghe hát: 
“Chiếc đèn ông sao”

- Rèn kỹ năng chơi góc nấu ăn
	Ngày 21/9/2021

- Ôn: Đếm trên đối tượng trong phạm vi 2

- Trò chơi: Bé thi tài
	Ngày22/9/2021

- Dạy trẻ đọc đồng dao: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do
	Ngày23/9/2021

- Ôn bài hát:

“Bé và trăng”

- Trò chơi: Bạn nào giỏi nhất
	Ngày24/9/2021

- Lau đồ chơi/giá đồ chơi

- Văn nghệ
 - Nêu gương cuối tuần.
	

	
	
	Nhánh 4

An toàn cho bé trong lớp học


	Ngày 27/9/2021

-Trò chuyện với trẻ về sử dụng đồ dùng đồ chơi không an toàn trong lớp

- Rèn kĩ năng chơi góc học tập
	Ngày 28/9/2021

- Cô đọc sách cho trẻ nghe

-TC "Bé thể hiện cảm xúc qua  nét mặt"


	Ngày29/9/2021

- Ôn bài hát: 
“Đu quay”
- Trò chơi: Làm cùng tôi


	Ngày30/9/2021

- Trò chuyện với trẻ về những khu vực an toàn ngoài sân trường
- Rèn kỹ năng góc nấu ăn


	Ngày01/10/202
- Liên hoan văn nghệ.
- Nêu gương bé ngoan
	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
	tt
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị 
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	1
	Góc phân vai
	Nấu ăn
	- Bước đầu giúp trẻ nhận góc chơi, làm quen góc chơi trẻ được hình thành một số kỹ năng của các bác các cô nội trợ như: Sắp xếp, nấu, làm bánh trôi, trưng bày

- Hình thành ở trẻ tính đoàn kết biết phối hợp chơi cùng bạn (bạn đi chợ, bạn chế biến, bạn nấu, ....)

+ Trẻ có kĩ năng bóc tách  hạt, nhặt rau, trộn salat.
	- Trẻ vào nhận góc chơi, nhóm chơi, vai chơi.

- Mời chào khách.

- Sắp xếp, thu dọn gọn gàng đồ dùng, đồ chơi trong và sau khi chơi
- Chế biên và nấu một số món ăn (Trứng rán, trứng luộc, làm bánh trôi..cá rán.)

- Trẻ vào vai làm cô nuôi nấu ăn cho các bạn học sinh trong trường mầm non.
	- Đồ dùng nấu ăn: Bát, đũa, nồi, đĩa, thìa, chảo, dao, thớt, bàn ăn…

- Một số loại các thực phẩm ( tôm, cua, hoa quả, rau....)

- Tranh gợi ý thao tác chơi chế biến món ăn

- Một số phụ liệu thay thế: Cá bằng nhựa, khay, đĩa.....

- Thẻ góc chơi.

- Trang phục đầu bếp ( Tạp dề, mũ...)
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	+ Làm bánh trôi
	+ Nồi

+ Bột nếp

+ Găng tay nhỏ
	
	
	x
	

	
	
	
	
	+ Rán trứng


	+ Quy trình rán trứng

+ Quả trứng đồ chơi

+ Chảo, dầu ăn
	x
	
	
	x

	
	
	
	
	+ Gói chả nem
	+ Quy trình gói chả nem

+ Nguyên liệu để gói chả nem.

+ Giấy gói chả nem, găng tay
+ Chảo
	
	
	
	

	
	
	
	
	+ Trẻ bóc tách hạt ngô

+ Trẻ bóc lạc

+ Trẻ nhặt rau
	+ Bắp ngô, hạt lạc, rau
+ Hộp đựng
	x
	x
	
	

	
	
	* Đối với cháu Hoàng Nhật:

- Giáo viên lưu ý hướng dẫn trẻ tỉ mỉ cách sử dụng dụng cụ, đồ dùng khi trẻ tham gia chế biến món ăn.

- Nhắc nhở và động viên trẻ kịp thời.

- Trẻ thực hiện những kĩ năng đơn giản, bước đầu biết chia sẻ đồ chơi với bạn

- Cho trẻ chơi nhóm với các trẻ nhanh nhẹn hơn.

	
	
	Bán hàng


	- Hình thành  kĩ năng chơi  nhận góc chơi, thể hiện vai chơi người bán, người mua. 

- Giúp trẻ hình thành kĩ năng sắp xếp, lấy, cất các mặt hàng cần bán, người mua hàng.

- Bước đầu giúp trẻ  mạnh dạn, tự tin khi  giiao tiếp, trò chuyện cùng bạn.

- Rèn trẻ cách sắp xếp đồ chơi
	- Trẻ biết chào mời khách niềm nở, nhiệt tình.

- Biết lau dọn và sắp xếp giá bán hàng ngăn nắp

- Biết thu dọn gọn gàng sau khi chơi.

 - Trẻ giao tiếp khi mua bán (mời chào khách....)

- Trẻ biết giao lưu với trẻ các góc chơi khác.
	- Tranh gợi ý kĩ năng chơi của người bán hàng (Sắp xếp, bày...)

- Bảng giá, thao tác sắp xếp

- Bảng qui tắc góc bán hàng

- Nội qui bán hàng

- Tranh thao tác bày hàng

- Tranh kĩ năng giao tiếp khách hàng(đưa hàng, nhận tiền...)

- Thẻ góc chơi
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Siêu thị 3C2
	- Các loại: Đu quay, cầu trượt, xích đu...,  (Áo, mũ,túi...)

- Các loại trang phục, đồ dùng của bé

- Món ăn, hoa quả, nước

- Các loại mặt hàng thực phẩm, rau, củ quả, đồ dùng đồ chơi, đồ lưu niệm.

- Một số mặt hàng: Sữa, bánh đa, bánh kẹo...
	x
	x
	
	

	
	
	
	
	Cửa hàng bán đồ dùng, đồ chơi trung thu
	Đèn lồng, đèn ông sao, mặt nạ, bánh trung thu, đầu sư tử.
	
	
	x
	

	
	
	
	
	Cửa hàng bán đồ dùng an toàn
	- Khẩu trang, mũ bảo hiểm, kính chắn giọt bắn.

- Đồ dùng đồ chơi: Bóng, con lật đật
	
	
	
	x

	
	
	
	* Đối với cháu Hoàng Nhật:

- Dạy trẻ trao đổi khi khách đến mua hàng.

- Lựa chọn đúng mặt hàng đưa cho khách

- Nhắc nhở và động viên trẻ kịp thời.

	
	
	Bác sĩ
	- Trẻ biết cách khám và chữa bệnh

- Trẻ biết giao tiếp giữa người khám với người bệnh nhân, biết chép sổ y bạ và kê đơn thuốc, có những lời khuyên với bệnh nhân.
	+ TC: Bệnh viện trẻ em

+ Tư vấn cách phòng chống bệnh covid -19 (đeo khẩu trang, khử khuẩn...)
	- Trang phục bác sĩ

- Đồ dùng đồ chơi bác sĩ: Ống nghe, các loại thuốc, sổ y bạ, máy đo thân nhiệt, khẩu trang....

- Bàn ghế
	x
	x
	x
	x

	2
	Góc xây dựng
	
	- Giúp trẻ thực hiện kỹ năng  thao tác chơi của các cô bác công nhân xây dựng.

- Trẻ sử dụng kỹ năng lắp ghép ngôi nhà 2 tầng, xếp tường bao, hàng rào, cổng.... để tạo thành  khu vui chơi.

- Giáo dục trẻ tính đoàn kết, phối kết hợp nhau, chơi cùng bạn và chơi xong biết lấy và cất đồ chơi đúng nơi qui định.
- Biết giao lưu giữa các góc chơi.
	- Trẻ về góc chơi, cùng nhau phối kết hợp, phân  vai chơi của mình để thể hiện kỹ năng tao tác chơi với bạn.

- Lắp ghép nhà, lắp ghép bé tập thể dục.

- Lắp ghép: Nhà, hàng rào
	-Tranh cung cấp kiến thức
- Các khối xốp, gạch, cây hoa, cây xanh, thảm cỏ, ôtô chở vật liệu ... 

- Các hình ảnh trẻ tập thể dục, mẫu xếp hình bé tập thể dục

- Thẻ góc chơi
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Xây trường mầm non
	- Đu quay, cầu trượt, ngôi nhà
- Một số tranh mẫu xây bồn hoa, cây xanh
	x
	
	
	x

	
	
	
	
	Xây lớp học của bé
	Một số nguyên vật liệu gạch, ống sữa, lọ sữa, hộp sữa, một số phụ liệu, nguyên vật liệu khác để xây và lắp ghép bàn ghế.
	
	x
	
	

	
	
	
	
	Xây khu vui chơi
	- Mô hình khu vui chơi

- Một số tranh mẫu xây khu vui chơi
	
	
	x
	

	3
	Góc

nghệ thuật


	Tạo hình


	- Hình thành ở trẻ kỹ năng vẽ và dùng sáp tô màu để tạo thành bức tranh về chủ đề trường mầm non.
- Biết phối kết hợp màu để tô theo khả năng sáng tạo của trẻ.  

- Trẻ thực hiện kĩ năng bóp, xoay, ấn dẹt.
- Trẻ biết sử dụng một số nguyên vật liệu để làm nên bức tranh, đồ dùng đồ chơi, trang phục của bé.
 - Giúp trẻ hứng thú, sáng tạo trong khi chơi.

- Biết luân chuyển sản phẩm đã làm tới góc bán hàng.
	- Vẽ, tô màu cầu trượt, đu quay, balô, trường mầm non.
- Xếp dán cái mũ, áo

- Tô màu nước trường mầm non.

- Trang trí mũ, ba lô, cầu trượt bằng nguyên vật liệu

- Nặn con lật đật
	- Tranh vẽ về chủ đề .

- Tranh gợi ý của cô

-  Tranh rỗng vẽ cầu trượt, mũ, quần áo, trường mầm non, đu quay.
- Giấy mầu, giấy vẽ, bút lông, sáp màu,  hồ, kéo

- Nguyên học liệu( Giấy, bìa, hoa, chấm tròn, trái tim.....)

- Bảng, đĩa, lá cây, hoa....

- Rổ
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Dính dán trang trí  trang phục của bé

- Vẽ, tô màu đồ chơi : Chùm bóng bay, quả bóng,..
- Chấm màu nước: Quần áo, đồ chơi

- Xếp dán con lật đật

- Nặn đồ chơi
	- Trẻ quan sát tranh mẫu

- Trẻ sử dụng kĩ năng vẽ và tô màu, dán đề can, dán xốp mầu, dán lá, dán giấy…để tạo thành bức tranh

- Nguyên vật liệu: Giấy, bìa, hoa, màu nước, sáp màu, đất nặn
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Trang trí đèn lồng

- Vẽ, tô màu đèn ông sao, đèn lồng, mâm ngũ quả.

- Chấm màu nước và trang trí đồ chơi trung thu

- Xếp dán đèn lồng

- Nặn bánh
	-Tranh rỗng về đồ chơi trung thu, mâm ngũ quả.

- Màu sáp, màu nước, đất nặn

- Giấy màu, xốp màu, keo, băng dính xốp.
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Tô màu đồ dùng an toàn: Cái mũ, quả bóng, khẩu trang, đồ chơi

- Chấm màu nước và trang trí đồ dùng không an toàn cái kéo, bút chì.
- Xếp dán khẩu trang.

- Xé theo dải làm thành quả cầu
	-Tranh rỗng về đồ dùng an toàn và không an toàn.

- Sáp màu, màu nước.

- Vỏ trứng, vỏ hạt điều, ống mút, lá cây.

- Giấy màu, báo cũ, dây duy băng, dây nylon..
	
	
	
	x

	
	
	
	* Đối với cháu Hoàng Nhật:

- Động viên trẻ tô màu, cô bắt tay trẻ tô

	
	
	Âm nhạc
	 - Trẻ biết hát tự nhiên,  biết nhún nhẩy và hát theo giai điệu bài hát: “Trường chúng cháu là trường mầm non, cô và mẹ, bé và trăng, đu quay”.

- Có khả năng vận động theo nhịp điệu bài hát: Vui đến trường.


	- Hát các bài hát về trường mầm non.

+ Bài hát: “Trường chúng cháu là trường mầm non ”

+  Bài hát: “Cô và mẹ”
	- Đàn, sắc xô, phách tre


	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Trẻ hát các bài hát về chủ đề “Lớp học vui vẻ”

+ Vỗ tay theo nhịp “Vui đến trường”

+ Nghe và nhún nhẩy thèo lời bài hát “Lớp chúng mình”
	- Các đồ dùng, dụng cụ biểu diễn âm nhạc: Mõ, trống, xắc xô, đàn, dây nơ,....
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Trẻ hát các bài hát về chủ đề “Bé đón Tết trung thu”

+ Bài hát “Bé và trăng”

+ Bài hát: “Chiếc đèn ông sao”, “Thùng thà thùng thình”
	- Đàn, sắc xô, phách tre


	
	
	x
	

	
	
	
	
	-Trẻ hát các bài hát về chủ đề: “An toàn cho bé trong lớp học”

+ Bài hát: “Đu quay”, 
“An toàn cho bé”
	- Nhạc cụ: Míc, đàn, xắc xô, phách tre, hoa, nơ, trống...
	
	
	
	x

	4
	Góc

học tập
	LQVT
	- Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 2 và đếm theo khả năng 

- Trẻ biết các chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 2

- Trẻ biết nối các nhóm đối tượng theo đúng số lượng

- Trẻ biết cách so sánh, thêm bớt, tách gộp trong phạm vi 2
- Trẻ biết xếp tương ứng 1- 1

- Xếp số 2 bằng chấm tròn


	Trò chơi: Bé thêm, bớt bao nhiêu? 

- Trò chơi: Xếp số 2 bằng chấm tròn.
	- Mẫu gợi ý cách chơi

- Bảng biểu phục vụ các trò chơi

- Lô tô hình ảnh theo chủ đề

-Thẻ số có chấm tròn
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Trò chơi: Xếp tương ứng 1-1

- Trò chơi: Nối đúng số lượng trong phạm vi 2.


	- Lô tô hình ảnh theo chủ đề

-Thẻ số có chấm tròn

- Bảng biểu phục vụ các trò chơi

- Lô tô hình ảnh theo chủ đề
	
	x
	
	x

	
	
	
	
	- Trò chơi: Cùng bé thi tài (trẻ tách gộp số lượng theo yêu cầu)
	- Bảng biểu phục vụ các trò chơi

- Lô tô hình ảnh theo chủ đề
	
	
	x
	

	
	
	Khám phá
	- Trẻ biết chơi các trò chơi theo mẫu gợi ý.

- Trẻ biết lựa chọn đồ dùng, tranh ảnh, lô tô theo đúng biểu bảng chơi.

- Trẻ biết chơi những trò chơi theo nhóm.

- Biết cất dọn đồ chơi đúng nơi qui định


	- Trò chơi: Đồ chơi sân trường bé

- Trò chơi: Chiếc hộp kì diệu

- Trò chơi ghép tranh: (Tranh đu quay, cầu trượt)

- Trò chơi: Ong nhỏ đến trường
	Mẫu gợi ý cách chơi

- Hình ảnh, lô tô theo chủ đề

- Bảng biểu các trò chơi

- Bút nối

- Rổ, hộp đựng
	x
	
	
	

	
	
	
	
	-Trò chơi: Thử tài bé yêu 
(chọn trang phục của bạn trai, bạn gái)

- Trò chơi: Tìm đồ dùng trong lớp của bé
	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	-Trò chơi: Ai nhanh nhất (chọn đồ chơi ngày tết trung thu)

- Trò chơi: Chọn các hoạt động trong ngày trung thu

- Trò chơi ghép tranh: (Đèn lồng, đèn ông sao, bánh trung thu)

- Kính núp nhỏ
	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	-Trò chơi: Nhận biết đồ dùng không an toàn

- Tìm hành vi đúng sai
	
	
	
	
	x

	5
	Góc

sách truyện


	- Trẻ biết tên góc chơi
- Trẻ biết chọn sách để xem theo ý thích


	- Trẻ làm Album trang về trường mầm non cùng cô.

- Cô đọc truyện cho trẻ nghe: “Gà tơ đi học”
	- Tranh minh họa các câu chuyện trong chủ đề

- Rối kể chuyện, sa bàn 

- Tranh thơ, ca dao... chữ to.

- Hình ảnh theo chủ đề kéo, keo, ... để làm album
	x
	
	
	

	
	
	
	- Xem và nghe đọc các loại sách về chủ đề: “Lớp học vui vẻ”

- Làm Album chủ đề cùng cô
	
	
	x
	
	

	
	
	
	- Trẻ xem Album chủ đề “Trung thu”

- Đọc thơ bằng tranh di động : Đồng dao “Chú cuội ngồi gốc cây đa”.

- Đọc thơ: “Trăn sáng”
	
	
	
	x
	

	
	
	
	- Cô kể truyện sáng tạo cho trẻ nghe: về đồ dùng không an toàn.

- Xem và nghe đọc các loại sách về chủ đề: “An toàn cho bé trong lớp học”
	
	
	
	
	x

	
	
	* Đối với cháu Hoàng Nhật:

- Cô thu hút sự chú ý của trẻ vào những quyển sách, nhân vật rối.  

- Trò chuyện cùng trẻ xem tranh, đọc sách, điều khiển các nhân vật rối và cho trẻ bắt chước giọng các nhân vật giống cô.

- Gợi ý để  trẻ nói được tên truyện, tên nhân vật. Lựa chọn câu hỏi phù hợp

- Tận dụng cơ hội cho trẻ nhắc lại nhiều lần.

	6
	Góc vận động
	- Trẻ  thực hiện các kỹ năng góc vận động 

 - Giúp trẻ mạnh dạn, nhanh nhẹn, tự tin hơn khi thực hiện.

- Dạy trẻ có thói quen, ý thức trong khi chơi cùng bạn.

- Giáo dục trẻ tính đoàn kết, chơi cùng bạn, giúp đỡ bạn khi chơi.

- Trẻ biết lấy và cất đồ
	- Trẻ vào góc chơi, tìm bạn chơi, chơi cùng bạn, chơi cá nhân.

1.Trò chơi: Trẻ tạo dáng đi, đứng, ngồi, nhẩy  giống

 con vật.

2.Trò chơi: Đi trong đường hẹp.

3. Trò chơi: Bò chui qua hầm, cổng...
4. Trò chơi : Ai nhanh nhất (Trẻ thi đua xỏ lỗ theo hình)
5. Trò chơi : Kéo mo cau

6. Trò chơi : Chèo thuyền
	- Tranh gợi ý kĩ năng chơi

- Đồ dùng đồ chơi góc vận động.

- Cổng, xe kéo, bóng, rổ........

- Giấy, hộp, bìa.....

- Dây, hình đồ chơi được bấm lỗ.
	x
	x
	x
	x


VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 4: “AN TOÀN CHO BÉ TRONG LỚP HỌC”

Thứ hai, ngày 27 tháng 9 năm 2021

Tên hoạt động : - VĐCB : Đi kiễng gót liên tục 3m

- TCVĐ : Kéo co

Thuộc lĩnh vực: PTTC

1. Mục đích – yêu cầu

- Trẻ biết tên vận động, biết đi nhón trên phía đầu bàn chân, kiễng cao gót liên tục 3m.

- Rèn luyện sức mạnh cơ bắp của chân, khả năng giữ thăng bằng của cơ thể.
- Giáo dục trẻ có ý thức tham gia tập luyện thể dục thể thao.
2. Chuẩn bị

- Sân tập rộng rãi, sạch sẽ.

- Sơ đồ sân tập, xắc xô. 

- Nhạc bài hát: “Trường chúng cháu là trường mầm non”
3. Tiến hành

+ HĐ1: Bé cùng khởi động
- Cô cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn, đi các kiểu đi: Đi kiễng gót, đi bằng gót chân, đi khom, chạy nhanh, chạy chậm theo nhạc bài hát “Trường chúng cháu là trường mầm non” sau đó chuyển về đội hình vòng tròn.

 + HĐ2: Trọng động 

- Cô cho trẻ tập BTPTC

+ Mỗi động tác tập 2lx4 nhịp

- Hô hấp: Gà gáy.
- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên.

- Bụng: Đứng nghiêng người sang 2 bên 

- Chân: Đứng, khụy gối

- Bật: nhảy tại chỗ   

- ĐT nhấn mạnh: ĐT chân: Đứng, khụy gối (Mỗi động  tập 2l x 4n)

a. Vận động cơ bản: “Đi kiễng gót”

* Cô giới thiệu VĐCB: Đi kiễng gót liên tục 3m.

- Gọi 1, 2 trẻ lên đi theo ý thích của trẻ

- Cô giới thiệu tên vận động: Đi kiễng gót liên tục 3m.

+ Cô làm mẫu lần 1 - Không phân tích. 

+ Cô làm mẫu lần 2 - Kết hợp phân tích động tác:

* Chuẩn bị: Cô đứng trước vạch xuất phát tư thế tự nhiên mắt nhìn thẳng, khi có hiệu lệnh “Đi kiễng gót” thì cô đi nhón trên phía đầu bàn chân kiễng cao gót, đi liên tục 3m sau đó đi về cuối hàng đứng.
- Cô cho 1- 2 trẻ lên tập mẫu.

- Lần lượt 2 trẻ lên thực hiện.

- Cho trẻ thi đua giữa 2 đội (Cô động viên khuyến khích, sửa sai cho trẻ)

- Hỏi trẻ tên vận động

b. Trò chơi vận động: “Kéo co”

- Cô giới thiệu tên trò chơi: Kéo co

-  Luật chơi: Đội nào giẫm vào vạch chuẩn trước là thua cuộc

- Cách chơi: Chia trẻ thành hai nhóm bằng nhau, xếp thành hai hàng dọc đối diện nhau. Mỗi nhóm chọn một cháu khoẻ nhất đứng đầu hàng ở vạch chuẩn, cầm vào sợi dây thừng và các bạn khác cũng cầm vào dây. Khi có hiệu lệnh của cô thì tất cả kéo mạnh dây về phía mình. Nếu người đứng đầu hàng nhóm nào dẫm chân vào vạch chuẩn trước là thua cuộc.

- Cho trẻ chơi 2-3 lần

- Kết thúc mỗi lần chơi cô nhận xét, động viên trẻ.

+ HĐ3: Hồi tĩnh 

-Cho trẻ đi nhẹ nhàng xung quanh lớp.

* Phương án điều chỉnh dành cho trẻ khuyết tật ( trẻ có nhu cầu đặc biệt, trẻ cần hỗ trợ cá nhân)

+ Ở HĐ2:

-Tập BTPTC: Cô hướng dẫn trẻ tập các động tác theo cô.

- VĐ cơ bản: + Nếu trẻ chưa thực hiện được cô có thể cho trẻ đi bình thường sau đó mới cho trẻ đi kiễng gót

                      + Cho trẻ tập cùng bạn trước, tập lại 1 mình (các bạn cổ vũ)

Dự kiến quan sát và đánh giá trẻ :
1 Về tình trạng sức khỏe của trẻ. 

- Biểu hiện sức khỏe của trẻ: 

- Sức khỏe của trẻ có đảm bảo để tham gia hoạt động không? Có bao nhiêu % trẻ có sức khỏe không đảm bảo, đó là những cháu 
nào? Có trẻ nào mặc trang phục không phù hợp với thời tiết giao mùa không? Trẻ có biểu hiện mệt mỏi khi vừa khỏi covid không?
=> Phương án hỗ trợ trẻ vừa mệt do vừa khỏi bệnh covid 19: 

+ Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ và cách chọn trang phục cho bé khi thời tiết giao mùa. 

+ Quan tâm biểu hiện khác lạ của trẻ khi vừa khỏi bệnh

+ Giảm bớt lượng hoạt dộng cho trẻ khi trẻ còn mệt

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ.

- Hoạt động học: Trẻ có chủ động, vui vẻ hoàn thành nhiệm vụ bài tập không?

=> Phương án hỗ trợ:  Động viên khích lệ trẻ, cô có thể tập cùng trẻ để trẻ bớt nhút nhát và tự tin hơn khi thực hiện

- Hoạt động ngoài trời: Trẻ có còn tự tin vui vẻ tham gia vào các trò chơi ngoài trời không?

=>  Phương án hỗ trợ: Hướng dẫn gợi mở cùng chơi với trẻ để trẻ chủ động hơn khi tham gia vào các trò chơi

+ Tạo cho trẻ cảm giác an toàn khi tham gia vào các trò chơi

3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ.

- Hoạt động học: Bao nhiêu % trẻ hoàn thành kĩ năng vận động? Trẻ có kĩ năng đi kiễng gót chưa?

- Phương án hỗ trợ trẻ chưa thực hiện tốt kĩ năng vận động: 

+ Luyên tập thêm vào hoạt dộng khác: Hoạt động chơi ngoài trời

* Đối với cháu Nguyễn Hoàng Nhật: Đã thực hiện được kĩ năng vận động chưa? Trẻ có tập trung thực hiện hết kĩ năng không?

+ Hoạt động vệ sinh - ăn- ngủ: Trẻ có thực hiện tốt kĩ năng đi vệ sinh sau ngày nghỉ dịch ở nhà không? 

=> Phương án hỗ trợ: Ôn luyện lại kĩ năng đi vệ sinh đúng cho trẻ

+ Tuyên dương trẻ làm đúng, khích lệ, sửa sai cho trẻ chưa làm được

- Dự kiến quan sát trẻ trong giờ hoạt động góc phân vai : 

+ Chơi bán hàng: Trẻ có kĩ năng chơi và thao tác vai chơi phù hợp chưa ? Trẻ nào giao tiếp tốt ? 

=>Phương án: Khuyến khích trẻ chơi cùng nhau, trao đổi thảo luận, giao lưu, tương tác trong quá trình chơi. 

Thứ ba, ngày 27 tháng 9 năm 2021

Tên hoạt động : Bé nhận biết và phòng tránh vật nguy hiểm

Thuộc lĩnh vực: PTNT

1. Mục đích – yêu cầu

- Trẻ nhận biết một số đồ dùng, đồ chơi nguy hiểm và cách phòng tránh các đồ dùng, đồ chơi nguy hiểm.
- Trẻ biết chơi các đồ chơi đúng cách.
- Giáo dục trẻ biết phòng tránh và không nghịch những đồ dùng nguy hiểm
2. Chuẩn bị

- Vi tính, máy chiếu.
- Que chỉ, các hình ảnh, đồ dùng cho trẻ quan sát.
- Tranh lô tô về những đồ dùng gây nguy hiểm.
3. Tiến hành

+ HĐ1: Ổn định - Gây hứng thú
- Cô đóng làm anh bờm “Loa loa loa loa bạn nhỏ gần xa anh bờm về thăm bốn bên chúng ta hân hoan chào đón loa loa loa loa” anh bờm xin chào tất cả các em. Cả lớp chào anh bờm

- Hôm nay anh bờm đến thăm lớp mình anh bờm mang quà đến tặng cho các em đấy các em có thích không?

- Cho trẻ lên khám phá túi quà của anh bờm (Bút chì)

- Bút chì dùng để làm gì? 

=> Khái quát: Bút chì dùng để viết, vẽ, tô.

+ HĐ2: Bé tìm hiểu

- Cho trẻ xem video:

* Vi deo 1: Trẻ cầm bút chì 
+ Đàm thoại:

+Trong video có những nhân vật nào? (Bạn Bo, bạn Gạo, Chú mèo)
+ Ngày chủ nhật bạn Bo ở nhà làm gì? (Bạn chơi đồ chơi với các bạn) Khi chơi tay bạn Bo cầm cái gì? (Cái bút chì) 

+  Khi bạn Bo ngã điều gì đã xẩy ra? (Bút chì đâm vào tay chảy máu)

=> Khái quát: Khi các em học các em phải cẩn thận không được cầm bút chì để đùa nghịch rất nguy hiểm khi bị ngã nó đâm vào mắt, vào tay rất là nguy hiểm.
 * Video 2 : Trẻ cầm phích cắm vào ổ điện:

Anh bờm hỏi:

- Các em vừa xem video nói về ai? - Bạn nhỏ cầm cái gì?- Bạn nhỏ cắm phích vào ổ điện là đúng hay sai (Bạn làm sai)
 - Tại sao em nghĩ việc làm đó là sai? (bị điện giật).

Khi muốn dùng đồ điện con phải làm gì? (nhờ người lớn ).

- Vậy khi muốn dùng quạt điện, tivi hay 1 đồ dùng  mà chưa cắm điện thì các em phải làm sao? (nhờ người lớn )
=> Giáo dục trẻ tuyệt đối không được chạm vào bất cứ một nguồn điện nào (Ổ cắm, công tắc, dây điện,...).
* Quan sát hình ảnh: Hai bạn đang chơi chất tẩy rửa.

- Hình ảnh bạn đang làm gì đây các em?
- Bạn làm như thế đúng hay sai, vì sao sai?
- Theo các em những đồ dùng này để làm gì? 
- Thế các em có được cho vào miệng không? Vì sao?
=> Khái quát: Đúng rồi các em à bột giặt, nước lau sàn đó là những chất tẩy rửa các em không được lấy chơi, hay cho vào miệng những đồ dùng này chỉ được người lớn sử dụng, các em không được dùng vì chúng gây nguy hiểm cho cơ thể.
* Cho trẻ kể tên một số đồ dùng không an toàn ở trong lớp
= > Chốt lại: Kệ tủ, đồ dùng hột hạt, dao đất nặn, dây chun cột tóc, kéo, ống hút sữa…. cô nhắc nhở trẻ cách sử dụng.
+ HĐ3: Trò chơi

+ Trò chơi 1: “Thi xem đội nào nhanh”.

- Cách chơi: Chia lớp thành 2 nhóm. Nhiệm vụ của mỗi nhóm là nhanh chân lên gắn những hình ảnh gây nguy hiểm, bạn đầu hàng lên gắn xong chạy về cuối hang đứng bạn tiếp theo tiếp tục cứ thế lần lợt.
- Luật chơi: Đội nào gắn được nhiều tranh đội đó chiến thắng, thời gian kết thúc là một đoạn nhạc.
- Tổ chức cho trẻ chơi

+ Trò chơi 2: “Thử tài của bé”
- Cách chơi: Anh bờm có rất nhiều đồ chơi anh không biết đâu là đồ chơi, chơi được anh nhờ các em chọn giúp anh bằng cách khi anh giơ đồ chơi nào lên mà chơi được các em dơ ngon tay cái lên và nói yes. Đồ chơi nào không chơi được các em dùng hai cánh tay của mình chặn lại và nói no.

-Tổ chức cho trẻ chơi.
* Kết thúc cô nhận xét, động viên trẻ
* Phương án điều chỉnh dành cho trẻ khuyết tật ( trẻ có nhu cầu đặc biệt, trẻ cần hỗ trợ cá nhân)

+ Ở HĐ2:

- Quan tâm vị trí ngồi của trẻ

-  Lựa chọn câu hỏi phù hợp

- Cô hỗ trợ trẻ khi trẻ còn ấp úng, rụt rè.

- Cho trẻ nhắc lại câu trả lời

+ Đây là cái gì? (Ổ điện, bút chì, bột giặt)

+ Ổ điện là đồ dùng có an toàn không? (Không an toàn)

+ Ở HĐ3:

- Cô hướng dẫn trẻ cụ thể hơn khi tham gia vào trò chơi

Dự kiến quan sát và đánh giá trẻ :
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Biểu hiện về sức khỏe của trẻ: Trẻ có biểu hiện đau, ốm gì không? Có nhanh nhẹn, hoạt bát trong các hoạt động hay không?

- Có bao nhiêu % trẻ có sức khỏe không đảm bảo, đó là những cháu nào?

=> Phương án hỗ trợ với những cháu sức khỏe không đảm bảo để tham gia hoạt động: Cô cho trẻ ngồi nghỉ, thường xuyên theo 
dõi thân nhiệt trẻ để xử lý kịp thời, cho trẻ hoạt động trong tầm mắt của cô
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Dự kiến quan sát trẻ trong hoạt động học: Các biểu hiện về cảm giác và sự tham gia của trẻ khi hoạt động: trẻ nào chú ý quan sát hay nghịch, trêu bạn? Trẻ có trả lời được các câu hỏi của cô không? 

=> Phương án: Động viên khuyến khích trẻ chủ động, tích cực tham gia hoạt động.

- Dự kiến quan sát trẻ trong hoạt động góc: + Góc học tập: Trẻ hứng thú chơi trò chơi nào? Trẻ ít chơi hay không thích chơi trò chơi nào? Trẻ chủ động hay chờ cô hướng dẫn ?

=> Phương án: Sắp xếp môi trường hợp lý, có mẫu tại các trò chơi để khơi gợi trẻ.

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


- Hoạt động học: - Trẻ có nhận biết được đồ nguy hiểm trong lớp không? Có trả lời được các câu hỏi của cô không? Bao nhiêu cháu thực hiện tốt các hoạt động?

- Câu trả lời của trẻ to, rõ ràng hay trả lời bé? Lúc trả lời trẻ cúi mặt hay tự tin nhìn cô để trả lời?...

=> Phương án: Cho trẻ chưa đạt tham gia vào các hoạt động ở mọi lúc, mọi nơi.

* Đối với cháu Nguyễn Hoàng Nhật: Có nói được tên các đồ dùng không an toàn không? Có trả lời được đủ câu không? Câu có mấy từ? 

+ Góc sách truyện: - Trẻ có kĩ năng lật mở các trang sách theo thứ tự không ?

=> Phương án: Với những trẻ còn chưa nhận biết đồ dùng nguy hiểm trong lớp (Cô giảng giải sâu hơn cho trẻ hiểu, dùng các câu hỏi gợi mở đối với trẻ)

Thứ tư, ngày 28 tháng 9 năm 2021

Tên hoạt động : - NDC: Dạy kỹ năng ca hát: “Đu quay”

                                  - NDKH : + Nghe hát bài: “An toàn cho bé”
                                          + TCAN: Khúc ca rộn ràng.
                                                                             - Lĩnh vực: PTTM
1. Mục đích, yêu cầu.
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, hiểu nội dung, thuộc lời bài hát “Em chơi đu”.
- Trẻ hát  rõ lời, và rèn kỹ năng hát đúng giai điệu của bài hát. 

- Trẻ thích nghe cô hát và biết vỗ tay, nhún nhảy theo giai điệu vui tươi của bài hát “An toàn cho bé”.
- Trẻ tham gia trò chơi vui vẻ, có nề nếp và thể hiện đúng luật chơi.

2. Chuẩn bị:

- Nhạc bài hát “Em chơi đu”, “An toàn cho bé”.
- Một số đoạn nhạc nhanh, chậm.
3. Tiến hành

* Trò chuyện gây hứng thú .
- Cô cùng trẻ cùng trò chuyện về chủ đề.
+ Cho trẻ kể tên những đồ dùng an toàn và không an toàn trong lớp và ngoài sân?

+ Khi chơi những đồ chơi ngoài trời các con sẽ chơi như thế nào?
- Cô giới thiệu tên bài hát: “Đu quay”. 

* HĐ1: Bé yêu ca hát.
- Cô hát lần 1: Hát chậm, rõ lời

+ Các con vừa được nghe cô hát bài hát gì?
- Cô giảng nội dung: Bài hát nói về bạn nhỏ được chơi đu quay, khi chơi bạn sẽ nắm tay thật chắc thì sẽ không bị ngã.
- Cô hát lần 2 kết hợp với nhạc. (Cô hát chậm hơn cùng với nhạc cho trẻ nhớ chính xác lời bài hát)

- Cô dạy trẻ hát từng câu.

- Cô cùng trẻ hát 2-3 lần.

- Thi đua giữa các tổ- nhóm- cá nhân.

- Sửa sai, khuyến khích trẻ hát đúng giai điệu, đúng lời bài hát

- Biểu diễn với những động tác phù hợp với lời bài hát.

- Cả lớp biểu diễn 1 lần

- Đàm thoại : + Cô vừa dạy các con bài hát gì?  

* HĐ2: Trò chơi âm nhạc 

- Cô nêu tên trò chơi “Khúc ca rộn ràng”

- Cô nói cách chơi: Cô bật nhạc nhanh trẻ vận động nhanh, khi nhạc chậm trẻ vận động chậm.

- Cho trẻ chơi 2-3 lần 

* HĐ3: Món quà tặng bé 

- Cô giới thiệu tên bài hát nghe. “An toàn cho bé”

- Cô hát lần 1 kết hợp cử chỉ, điệu bộ.

- Cô giới thiệu về nội dung bài hát

- Lần 2: Cô mời trẻ lên hát và biểu diễn cùng cô

* Phương án điều chỉnh dành cho trẻ khuyết tật ( trẻ có nhu cầu đặc biệt, trẻ cần hỗ trợ cá nhân).
+ Ở HĐ1:

- Cô động viên khích lệ trẻ tham gia hát cùng cô và các bạn 

Dự kiến quan sát và đánh giá trẻ :
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ. 

- Biểu hiện về sức khỏe của trẻ: 

+  Sức khỏe của trẻ có đảm bảo để tham gia hoạt động không? Có bao nhiêu % trẻ có sức khỏe không đảm bảo, đó là những cháu nào?
 -> đưa ra phương án hỗ trợ với những cháu sức khỏe không đảm bảo để tham gia hoạt động.

+ Trẻ uể oải, mệt mỏi khi tới lớp không? Có biểu hiện gì dị ứng với thời tiết trong các hoạt động trong ngày không? 

=> Phương án hỗ trợ với những trẻ mệt mỏi: cho trẻ ngồi nghỉ tại chỗ, giảm bớt yêu cầu hoạt động                                    

2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Dự kiến quan sát hoạt động ngoài trời: Trẻ nào hứng thú chơi và có những phát hiện thú vị về cái mới? Trẻ nào chưa tập trung lắng nghe và làm theo yêu cầu của cô?

=> Phương án điều chỉnh: Giáo viên cùng các trẻ trong lớp thống nhất về phát hiện mới, sáng tạo của trẻ, tiếp tục quan sát xem nhiều trẻ hứng thú với phát hiện mới của các bạn.

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


+ HĐ chơi tập có chủ đích: - Bao nhiêu trẻ đã hát được cùng cô đến hết bài hát? Bạn nào còn chưa hát được cùng cô đến hết bài 
hát -> Cô đưa ra biện pháp dạy trẻ hát trong các hoạt động khác.

 => Phương án hỗ trợ với những trẻ chưa hát được cùng cô đến hết bài hát: Cô động viên khuyến khích trẻ hát cùng cô và các bạn.
* Kỹ năng của cháu khuyết tật: Trẻ có chủ động tham gia vào hoạt động không? Trẻ có hát cùng cô khi được yêu cầu không?
- Hoạt động ngoài trời: Trẻ có tự tin khi trả lời câu hỏi của cô khi quan sát không? Kĩ năng chơi của trẻ có đảm bảo khi tham gia vào trò chơi tập thể không?

=> Phương án hỗ trợ trẻ chưa có kĩ năng chơi; Cô hướng dẫn lại cách chơi cho trẻ, nhắc nhở động viên trẻ khi cần thiết

- Dự kiến quan sát giờ ăn: + Trẻ có biết tên món ăn hay không? + Trẻ có biết thực phẩm chính trong món ăn?

=> Phương án hỗ trợ những trẻ chưa biết tên món ăn và thực phẩm chính trong món ăn: Cô nhắc tên món ăn và thực phẩm chính trong bữa ăn, động viên cho trẻ nhắc lại theo cô.
Thứ năm, ngày 30 tháng 09 năm 2021

Tên hoạt động: Bé nghe kể chuyện sáng tạo về: Đồ dùng không an toàn

Thuộc lĩnh vực: PTNN

1. Mục đích, yêu cầu

- Trẻ nhớ tên truyện, tên nhân vật, hiểu nội dung câu chuyện.

- Rèn kĩ năng trả lời câu hỏi và nói rõ ràng mạch lạc.

- Giáo dục trẻ biết tránh xa đồ dùng đồ chơi không an toàn.

2. Chuẩn bị

- Đồ dùng không an toàn: Ổ điện đồ chơi, kéo nhựa, bút chì, ống hút sữa, dao nhựa…

- Đồ dùng an toàn: Búp bê, quả bóng, con lật đật, khẩu trang, kính,…

3. Tiến hành
* HĐ1 : Gây hứng thú 

- Cô và trẻ cùng chơi trò chơi: Tập tầm vông

- Cho trẻ chơi 2 lần 

- Cô và trẻ cùng khám phá 1 cái hộp xem trong hộp có cái gì? (búp bê, ổ điện đồ chơi, kéo nhựa, bút chì )

* HĐ2: Bé nghe kể chuyện

+ Cô kể cho trẻ nghe lần 1: Bé Bi và ổ điện

- Giảng nội dung: Câu chuyện nói về một bạn Bi đang chơi đồ chơi với các bạn bỗng nhiên phát hiện ra trên tường có 1 cái ổ điện thế là Bi tò mò đi đến cho tay vào cái ổ điện đó sau đó Bi bị điện giật và ngã ra nhà bị chảy máu chân nhưng Bi đã được cô giáo phát hiện băng vết thương và mấy hôm Bi đã mạnh khoẻ trở lại.

+ Cô kể lần 2 với đồ dùng 

* Đàm thoại: 

- Trong câu chuyện có ai?

- Bạn Bi chơi cùng với ai ?

- Khi chơi cùng bạn Bi phát hiện ra cái gì ?
- Điều gì xẩy ra khi bạn Bi cho tay vào ổ điện?

- Bạn Bi cho tay vào ổ điện dúng hay sai ?

- Ai đã phát hiện ra Bi bị ngã?

- Bi được ai băng vết thương cho?

- Câu chuyện chưa có tên ai giúp cô đặt tên?

=> Cô khái quát và giáo dục trẻ phải tránh xa những đồ dùng không an toàn.

- Cô và trẻ hát bài: Đu quay

* HĐ3: Trò chơi: Ai giỏi nhất

- Cô nêu tên trò chơi

- Cách chơi: Chia trẻ làm 2 đội (Đội xanh và đội đỏ). Yêu cầu 2 đội phân loại đồ dùng an toàn và không an toàn. Lần lượt trẻ trong mỗi đội lên chọn, thời gian là 1 bản nhạc đội nào chọn được đúng theo yêu cầu và được nhiều hơn thì đội đó sẽ giành chiến thắng.

- Lần 1 trẻ chơi xong cô nhận xét động viên, khích lệ trẻ.

- Lần 2 cô đổi yêu cầu lại.

* Kết thúc: Trẻ thu dọn đồ đùng và ra sân chơi

* Phương án điều chỉnh dành cho trẻ khuyết tật (trẻ có nhu cầu đặc biệt, trẻ cần hỗ trợ cá nhân)

+ Ở HĐ2:

- Cô dùng những đồ dùng hấp dẫn thu hút sự chú ý của trẻ để trẻ tập trung khi nghe cô kể hết câu chuyện

- Sử dụng câu hỏi đơn gian hơn so với trẻ.

Dự kiến quan sát và đánh giá trẻ :
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ. 

- Biểu hiện về sức khỏe của trẻ: Bao nhiêu % trẻ có sức khỏe tốt? Có bao nhiêu % trẻ có sức khỏe không đảm bảo, đó là những cháu nào? Trẻ có bị ho hay sổ mũi không? Có nhanh nhẹn, hoạt bát trong các hoạt động hay không?

=> Phương án hỗ trợ  những cháu sức khỏe không đảm bảo để tham gia hoạt động :

+ Cho trẻ ngồi nghỉ, hỏi han, theo dõi thân nhiệt trẻ, giảm bớt hoạt động cho trẻ

+ Thay đổi trang phục phù hợp tránh trẻ mặc nhiều quần áo dẫn toát mồ hôi

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ.

+ Hoạt động ngoài trời: Trẻ có tích cực tham gia các hoạt động, các trò chơi tập thể không? 

=> Phương án hỗ trợ với trẻ còn chưa tích cực: Cô nhắc nhở, giảng giải cho trẻ hiểu, khuyến khích, động viên trẻ
 - Đón trẻ: Trẻ có biết cách chia sẻ đồ chơi với bạn hay không?

=>Phương án hỗ trợ: 

+ Nhắc nhở và động viên trẻ chia sẻ đồ chơi và cùng chơi với bạn

+ Tách rời các nhóm trẻ cá biệt hạn chế trẻ tranh giành đồ chơi của bạn

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ.

+ Hoạt động học: - Trẻ có kĩ năng tập trung chú ý lắng nghe cô kể truyện không? Trẻ có trả lời được câu hỏi của cô không?

=> Phương án hỗ trợ trẻ chưa tập trung: Cho trẻ hiếu động ngồi cạnh cô để tránh ảnh hưởng tới các bạn

* Đối với cháu Hoàng Nhật: Trẻ đã biết giao tiếp và trả lời câu hỏi của cô chưa?

+ Hoạt động góc: 

- Dự kiến quan sát nhóm chơi nghệ thuật: Trẻ có sử dụng các nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm hay không? Trẻ có biết chấm mầu nước hay không?

=> Phương án hỗ trợ với những trẻ còn chưa cẩn thận, gọn gàng khi sử dụng các dụng cụ tạo hình: Cô phân tích, hướng dẫn trẻ thao tác sao cho gọn gàng, khoa học, sạch sẽ...và hướng dẫn trẻ cách chấm màu nước.

Thứ sáu, ngày 01 tháng 10 năm 2021

Tên hoạt động: Steam: “Xé chùm cầu”

Thuộc lĩnh vực: PTTM

1. Mục đích, yêu cầu

- Trẻ biết đặc điểm cấu tạo của chùm cầu
- Trẻ biết được các nguyên vật liệu để làm chùm cầu

- Trẻ có kỹ năng xé dải, gập, buộc dây với sự trợ giúp của cô để tạo thành chùm cầu.

- Trẻ tích cực, hứng thú tham gia hoạt động, cố gắng hoàn thành công việc được giao.

* Đối với cháu tự kỉ: Trẻ có kĩ năng xé theo dải cùng với sự hỗ trợ của cô

* Xác định các thành tố
- S: Khoa học
+Trẻ biết đặc điểm cấu tạo của quả chùm cầu

+ Trẻ biết cách sử dụng các nguyên liệu khác nhau để tạo thành chùm cầu

- T: Công nghệ: Sử dụng các nguyên liệu: Giấy các loại, giây lylon

- E: Chế tạo: Kĩ thuật trẻ sử dụng các nguyên vật liệu tạo thành chùm cầu

- A: Nghệ thuật : Chùm cầu đẹp nhiều màu sắc

- M: Toán: Trẻ biết hình dạng, màu sắc

2. Chuẩn bị:

- Chùm cầu

- Giấy các loại

- Giây nilon, giây thun

- Nhạc bài hát “Vui đến trường”
3. Tiến hành
1. HĐ1: Ổn định tổ chức (Thấu cảm)
Cô trò chuyện với trẻ

+ Trong ngày hội đến trường chúng mình làm gì?

+ Để biểu diễn văn nghệ cần có gì?

+ Chúng làm gì để có chùm cầu đẹp?

2. HĐ2: Phương pháp, hình thức tổ chức
a) Xác định vấn đề:
Cung cấp kiến thức để giải quyết vấn đề: 

Cô cho trẻ quan sát chùm cầu của cô

- Chùm cầu được làm từ các nguyên vật liệu gì?

- Chùm cầu có đặc điểm gì?

- Cô nhắc lại cách xé theo dải: 1 tay cô cầm giấy, tay kia cô sử dụng khéo léo các đầu ngón tay xé dải thành từng nan rời khi xé được nhiều rồi cô sẽ xếp lại rồi sau đó cô gập làm đôi và dùng dây thun buộc lại thật chặt.”

- Xác định nhiệm vụ, yêu cầu cụ thể:
 + Mỗi bạn thực hiện làm 1 chùm cầu hoặc 2,3 bạn cùng ý tưởng có thể làm cùng 1 chùm cầu phải đảm bảo những yêu cầu sau:
  + Chùm cầu phải chắc chắn, sáng tạo.
+ Chùm cầu đẹp mắt 
- Tìm hiểu vật liệu dụng cụ
+ Chùm cầu làm bằng gì?

+ Khi buộc cầu làm như thế nào?

b. Ý tưởng của trẻ: 
- Cô cho trẻ tự nêu ra ý tưởng thiết kế chùm cầu của mình.
+ Con sẽ làm Chùm cầu bằng nguyên vật liệu gì?

+ Con buộc chùm cầu bằng cách nào? 
c. Tạo dựng sản phẩm:
- Giáo viên nhắc lại về quy tắc an toàn: Không đùa nghịch hay tranh giàng đồ của bạn

- Giáo viên giám sát và hỗ trợ trẻ trong quá trình thực hiện…

d. Kiểm tra:

- Trẻ thực hiện: 

+ Trẻ tiến hành theo nhóm 

+ Cô quan tâmđộng viên trẻ
- Kiểm tra sản phẩm:
  + Quan sát thử nghiệm và kiểm tra xem Chùm cầu của mình có chắc chắn không? 

e. Chia sẻ 
- Cho trẻ lên trưng bày sản phầm trước cả lớp.

- Cho trẻ nói về sản phẩm của mình, của bạn.

- Giáo viên cho trẻ biểu diễn cùng chumg cầu theo nhạc bài hát “Vui đến trường”
* Phương án điều chỉnh dành cho trẻ khuyết tật ( trẻ có nhu cầu đặc biệt, trẻ cần hỗ trợ cá nhân)

+ Ở HĐ1: - Sử dụng câu hỏi đơn giản: + Đây cái gì?
+ Ở HĐ2: 

- Khuyến khích trẻ tập trung.

- Cho trẻ thực hiện yêu cầu đơn giản (Xé giấy ngắn hơn)

- Cô bắt tay nếu trẻ chưa thực hiện được.

Dự kiến quan sát và đánh giá trẻ :
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ. 

- Biểu hiện về sức khỏe của trẻ: Bao nhiêu % trẻ khỏe mạnh đủ điều kiện tham gia vào hoạt động? Trong lớp có trẻ nào có biểu hiện nóng, sốt, chảy nước mũi không? Có biểu hiện gì mệt mỏi, bất thường về da dẻ, mắt mũi không? 
=> Phương án hỗ trợ với những trẻ chảy nước mũi, sốt: rửa mũi bằng nước muối sinh lý, theo dõi thân nhiệt. Giảm bớt yêu cầu hoạt động 
+ Trao dổi cùng phụ huynh cho trẻ thăm khám bác sĩ để có tác động phù hợp với sức khỏe của trẻ.
+ Cô để trẻ ngồi chỗ thoáng nghỉ ngơi, tạm thời không cho trẻ tham gia vào các hoạt động chung và gọi điện cho phụ huynh khi trẻ có biểu hiện sốt cao.
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ.

  - Hoạt động học: Trẻ luôn chủ động vui vẻ khi tham gia vào hoạt động không?

=> Phương án hỗ trợ với trẻ không hòa hứng khi tham gia vào hoạt động: Dùng câu hỏi gởi mở sự thu hút của hoạt đông, đưa trẻ vào hoạt động một cách nhẹ nhàng không gượng ép
- Hoạt động chiều: Trẻ có hợp tác trong các hoạt động không? Trẻ có nói to hay làm phiền các bạn khi chơi không?

=> Phương án hỗ trợ: Bao quát nhắc nhở những trẻ hiếu động khi chơi, hướng trẻ tới trò chơi nhẹ nhàng hơn

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ.

- Hoạt động học: Bao nhiêu trẻ hoàn thành sản phẩm? Trẻ có kĩ năng xé dải không? Còn trẻ nào chưa hoàn thành sản phẩm?

=> Phương án hỗ trợ trẻ chưa hoàn thành sản phẩm: 

+ Nhắc nhở và động viên trẻ hoàn thành sản phẩm khi có sự hướng dẫn của cô. 

+ Hướng dẫn trẻ kĩ năng xé dải và gập và buộc dây, cho trẻ làm cùng cô 

* Kỹ năng của cháu khuyết tật: Có hoàn thành được sản phẩm không? Trẻ có kĩ năng xé dải, gập và buộc không?. 

- Hoạt động chiều: Trẻ có kĩ năng chơi ở góc nấu ăn không?

=> Phương án hỗ trợ: Hướng dẫn kỹ năng chơi góc nấu ăn cho trẻ.
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